TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần từ 4: 11/10/2021 đến 16/10/2021

Bộ môn: HÓA 9

Tuần 6:                            Bài 8. MỘT SỐ BASE QUAN TRỌNG
 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

          SODIUM HYDROXIDE-NaOH

          Tính chất vật lý của NaOH

          Tác dụng với quỳ tím

          Tác dụng với dung dịch phenolphtalein không màu
          Tác dụng với acid: tạo ra muối và nước  
         Tác dụng acidic oxide: tạo ra muối và nước

           Tác dụng với muối:
- Các công thức tính toán quan trọng về khối lượng, thể tích, nồng độ, số mol

- Đọc tên các chất hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế)

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

I. Tính chất vật lý:

        NaOH là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt

II. Tính chất hóa học:

Tác dụng với chất chỉ thị màu:

 Dung dịch NaOH làm quỳ tím hóa xanh

 Dung dịch NaOH làm dung dịch phenolphthalein không màu hóa sang đỏ nhạt

Tác dụng với acidic oxide:tạo ra muối và nước

       2NaOH + SO2 ( Na2SO3 + H2O

                          (sodium sulfite)

       2NaOH + CO2 ( Na2CO3 + H2O

                          (sodium carbonate)

     3. Tác dụng với acid: tạo ra muối và nước  
NaOH          + H2SO4        → Na2SO4      +    2H2O

                NaOH      +   HCl       → NaCl          +    H2O

        Phản ứng giữa acid và base là phản ứng trung hòa

   4. Tác dụng với muối: (HS sẽ được học trong Bài 9)

III. Ứng dụng:

NaOH được sử dụng rộng rãi trong đời sống và trong công nghiệp

Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt

Sản xuất tơ nhân tạo

Sản xuất giấy,...

IV. Sản xuất dung dịch NaOH:

Điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn NaCl

                                      đpcmn
           2NaCl   + 2H2O    →    2 NaOH    +  Cl2   +   H2
Tuần 6:             Bài 8. MỘT SỐ BASE QUAN TRỌNG(tt)
           A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

          CALCIUM HYDROXIDE - Ca(OH)2 – Thang pH

          Tính chất vật lý của Ca(OH)2
          Tác dụng với quỳ tím

          Tác dụng với dung dịch phenolphtalein không màu
          Tác dụng với acid: tạo ra muối và nước  
         Tác dụng acidic oxide: tạo ra muối và nước

         Tác dụng với muối
        Độ pH dùng để đo độ mạnh yếu của acid, base...
- Các công thức tính toán quan trọng về khối lượng, thể tích, nồng độ, số mol

- Đọc tên các chất hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế)

      B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

                                     Bài 8. MỘT SỐ BASE QUAN TRỌNG(tt)

                     CALCIUM HYDROXIDE - Ca(OH)2 – Thang pH

* CALCIUM HYDROXIDE - Ca(OH)2
          I. Tính chất:

        Pha chế dung dịch Ca(OH)2: Hòa tan vôi tôi Ca(OH)2  vào nước thu được dung dịch

          trong  suốt còn gọi là nước vôi trong, có công thức Ca(OH)2
         II. Tính chất hóa học:

1.Tác dụng với chất chỉ thị màu:

 Dung dịch Ca(OH)2 làm quỳ tím hóa xanh

 Dung dịch Ca(OH)2 làm dung dịch phenolphthalein không màu hóa sang đỏ nhạt

2.Tác dụng với acidic oxide:tạo ra muối và nước

        

Ca(OH)2 + SO2 ( CaSO3  + H2O

                       (calcium sulfite)

        3Ca(OH)2 + P2O5 ( Ca3(PO4)2  + 3H2O

                              (calcium phosphate)

     3. Tác dụng với acid: tạo ra muối và nước  
Ca(OH)2    +    2HNO3     →    Ca(NO3)2 +    2H2O

                                            (calcium nitrate)

               Ca(OH)2     +   H2SO4     →   CaSO4     +    2H2O

        Phản ứng giữa acid và base là phản ứng trung hòa
   4. Tác dụng với muối: (HS sẽ được học trong Bài 9)

III. Ứng dụng: 

Ca(OH)2 được dùng:

 Làm vật liệu trong xây dựng

 Khử chua đất trồng trọt

 Khử độc chất thải công nghiệp,....

** Thang pH: pH của một dung dịch cho biết độ acid, độ base của dung dịch

 Trung tính: pH = 7

 Tính acid: pH < 7 

 Tính base: pH >7

    C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
Câu 1: Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxide:

A. CO2; SO2; P2O5; Fe2O3                                    B.  Fe2O3; SO2; SO3; MgO

C.  P2O5; CO2; N2O5; SO3                                   D.  P2O5; CO2; CuO; SO3
Câu 2: Dãy các base bị nhiệt phân huỷ tạo thành basic oxide tương ứng và nước:

A. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2                   

B. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH

C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2                         

D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2
Câu 3: Dãy các base làm dung dịch phenolphtalein hoá đỏ:

A. NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2                        B. NaOH; Ca(OH)2; KOH; Ba(OH)2

C. NaOH; Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3                                D. NaOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)3
Câu 4: Dung dịch Fe(OH)2 không có tính chất hoá học nào sau đây?

A. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra basic oxide và nước

B. Tác dụng với acidic oxide tạo thành muối và nước

C. Tác dụng với acid tạo thành muối và nước    

D. Tất cả các tính chất trên

Câu 5: Cho 1g NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1g HNO3. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:

A. Trung tính                                                       B. Base             

C. Acid                                                                D. Lưỡng tính

***   Các em xem trước bài “Tính chất hóa hoc của muối“: Chú ý các tính chất hóa học và các PTHH quan trọng minh họa

***********

DẶN DÒ: Hạn chót nộp bài là trước 18 giờ 00 thứ 7 ngày 16/10/2021.
* Một số lưu ý
+ Đối với học sinh có thể học tập trực tuyến:

Tăng thời lượng học tập có hướng dẫn tại nhà, khi online chỉ để làm bài tập và thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Việc này sẽ giảm số giờ online của học sinh tránh được việc mạng chập chờn, khiến việc tiếp thu kiến thức của học sinh không được trọn vẹn.

+ Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến:

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô số điện thoại hoặc zalo của thầy cô dạy lớp mình.

* Hình thức HS nộp bài cho giáo viên: 

+ Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học và tương tác với GVBM và nộp bài theo yêu cầu bài học. 

+ Lớp 9/2, 9/3, 9/5, 9/7, 9/9: Thầy Khánh: 0909988258 

+ Lớp 9/1, 9/8, 9/13: Cô Liên Châu: 0909765699 

+ Lớp 9/6, 9/10, 9/12: Cô Nhung: 0963672730 

+ Lớp 9/4, 9/11: Cô Hồng Châu: 0918208080 
………………HẾT………………

